 PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯKUIN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       TRƯỜNG TH PHẠM HỒNG THÁI
                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI I
NĂM HỌC: 2022 – 2023
LẦN 1
	THỨ 
	BUỔI
	1A
	1B
	1C
	1D
	1E

	2
	SÁNG
	HĐTN

Mĩ thuật

Tiếng Việt

Tiếng Việt
	HĐTN

Tiếng Việt

Mĩ thuật

Tiếng Việt
	HĐTN

Tiếng Việt

Tiếng việt

Mĩ thuật
	HĐTN

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán
	HĐTN

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

	
	CHIỀU
	Em nói TV

Luyện đọc

Đạo đức
	Em nói TV

Luyện đọc

Đạo đức
	Em nói TV

Luyện đọc

Đạo đức
	Tiết đọc thư viện

Tiếng Việt

Tiếng Việt
	Luyện đọc

Đạo đức

Em nói TV

	3
	SÁNG
	GDTC
Toán
Tiếng Việt

Tiếng Việt
	Toán
GDTC
Tiếng Việt

Tiếng Việt
	Tiếng Việt

Tiếng Việt

GDTC

Toán
	Tiếng Việt

Tiếng Việt

Đạo đức

TNXH
	Tiếng Việt

Tiếng Việt

TNXH

HĐTN

	
	CHIỀU
	Em nói TV

Luyện Toán

Luyện viết
	Em nói TV

Luyện Toán

Luyện viết
	Em nói TV

Luyện Toán

Luyện viết
	Âm nhạc

GDTC

Mĩ thuật
	Tiếng Việt

Tiếng Việt

Luyện toán

	4
	SÁNG
	Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

TNXH
	Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

TNXH
	Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

TNXH
	Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

HĐTN
	Toán
Tiết đọc thư viện

Tiếng Việt

Tiếng Việt

	
	CHIỀU
	Tiếng Việt

Tiếng Việt

Luyện TV
	Tiếng Việt

Tiếng Việt

Luyện TV
	Tiếng Việt

Tiếng Việt

Luyện TV
	Em nói TV

Luyện TV
Luyện Viết
	Âm nhạc

Mĩ thuật

GDTC

	5
	SÁNG
	Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

HĐTN
	Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

HĐTN
	Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

HĐTN
	GDTC
Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán
	Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

TNXH

	
	CHIỀU
	Âm nhạc

GDTC

Tiết đọc thư viện
	Tiết đọc thư viện

Âm nhạc

GDTC
	GDTC
Tiết đọc thư viện

Âm nhạc
	Luyện đọc

Em nói TV

Luyện toán
	Em nói TV

Luyện TV
Luyện Viết

	6
	SÁNG
	Tiếng Việt

Tiếng Việt

TNXH

HĐTN
	Tiếng Việt

Tiếng Việt

TNXH

HĐTN
	Tiếng Việt

Tiếng Việt

TNXH

HĐTN
	Tiếng Việt

Tiếng Việt

TNXH

HĐTN
	GDTC
Tiếng Việt 

Tiếng Việt

HĐTN


                                                                                               Ea Bhôk, ngày 20 tháng 8 năm 2022
                                                                    (Thực hiện từ ngày 05 tháng 9 năm 2022)
                          Hiệu Trưởng                                        
                      Người lập   
                                                                               PHT 

                          Phan Thị Điểm                                                       
         Bùi Thị An Thủy
   PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯKUIN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       TRƯỜNG TH PHẠM HỒNG THÁI
                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN KHỐI I
NĂM HỌC: 2022 – 2023
LẦN 1
	         Thứ

GV dạy
	BUỔI
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Nguyễn Thị Lý
	Sáng
	1A

(B. Khít)
	1A

(B. Khít)
	1A

(B. Khít)
	1A

(B. Khít)
	1A

(B. Khít)

	
	Chiều
	1A

(B. Khít)
	1A

(B. Khít)
	1A

(B. Khít)
	
	

	Nguyễn Thị Như
	Sáng
	1B

(B. Khít)
	1B

(B. Khít)
	1B

(B. Khít)
	1B

(B. Khít)
	1B

(B. Khít)

	
	Chiều
	1B

(B. Khít)
	1B

(B. Khít)
	1B

(B. Khít)
	
	

	Trần Thị Nguyệt
	Sáng
	1C

(B. Khít)
	1C

(B. Khít)
	1C

(B. Khít)
	1C

(B. Khít)
	1C

(B. Khít)

	
	Chiều
	1C

(B. Khít)
	1C

(B. Khít)
	1C

(B. Khít)
	
	

	CaoT Ánh Tuyết
	Sáng
	1D
(B. Kmar)
	1D
(B. Kmar)
	1D
(B. Kmar)
	1D
(B. Kmar)
	1D
(B. Kmar)

	
	Chiều
	1D
(B. Kmar)
	
	1D
(B. Kmar)
	1D
(B. Kmar)
	

	H Blem Byă
	Sáng
	1E
(B. Kmông)
	1E
(B. Kmông)
	1E
(B. Kmông)
	1E
(B. Kmông)
	1E
(B. Kmông)

	
	Chiều
	1E
(B. Kmông)
	1E
(B. Kmông)
	
	1E
(B. Kmông)
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                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI II
NĂM HỌC: 2022 – 2023
LẦN 1
	THỨ 
	BUỔI
	2A
	2B
	2C
	2D
	2E

	2
	SÁNG
	HĐTN

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán
	HĐTN

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán
	HĐTN

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán
	HĐTN

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán
	HĐTN

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

	
	CHIỀU
	Âm nhạc

GDTC

Mĩ thuật
	Mĩ thuật

Âm nhạc 

GDTC
	GDTC

Mĩ thuật

Âm nhạc 
	Tiếng Việt

Tiết đọc thư viện

TNXH
	Tiếng Việt

TNXH
 Luyện TV

	3
	SÁNG
	Tiếng Việt

Toán

TNXH

Đạo đức
	Tiếng Việt

Toán

TNXH

Đạo đức
	Tiếng Việt

Toán

TNXH

Đạo đức
	Tiếng Việt

Toán

Đạo đức 

HĐTN
	Tiếng Việt

Toán

Đạo đức 

HĐTN

	
	CHIỀU
	Tiếng Việt

Tiết đọc thư viện

HĐTN
	Tiếng Việt

HĐTN 

Tiết đọc thư viện
	Tiết đọc thư viện

Tiếng Việt

HĐTN
	Mĩ thuật

Âm nhạc

GDTC
	Luyện đọc

Tăng cường TV

Luyện Toán

	4
	SÁNG
	GDTC
Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán
	Toán

GDTC

Tiếng Việt

Tiếng Việt
	Tiếng Việt

Tiếng Việt

GDTC

Toán
	Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

TNXH
	Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiết đọc thư viện

Toán

	
	CHIỀU
	Luyện TV
Tăng cường TV

Luyện toán
	Luyện TV
Tăng cường TV

Luyện toán
	Luyện TV
Tăng cường TV

Luyện toán
	Luyện đọc

Tăng cường TV

Luyện toán
	GDTC
Âm nhạc

Mĩ thuật

	5
	SÁNG
	Tiếng Việt

Toán

TNXH

Tiếng Việt
	Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

TNXH
	Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

TNXH
	Toán
GDTC
Tiếng Việt

Tiếng Việt
	Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán 

TNXH

	
	CHIỀU
	Luyện toán

Tăng cường TV

Luyện TV
	Luyện toán

Tăng cường TV

Luyện TV
	Luyện toán

Tăng cường TV

Luyện TV
	Luyện toán

Tăng cường TV

Luyện TV
	Luyện toán

Tăng cường TV

Tiếng Việt

	6
	SÁNG
	Toán
Tiếng Việt

Tiếng Việt

HĐTN
	Toán
Tiếng Việt

Tiếng Việt

HĐTN
	Toán
Tiếng Việt

Tiếng Việt

HĐTN
	Toán
Tiếng Việt

Tiếng Việt

HĐTN
	Tiếng Việt

GDTC

Toán
HĐTN


                                                                                               Ea Bhôk, ngày 20 tháng 8 năm 2022
                                                                    (Thực hiện từ ngày 05 tháng 9 năm 2022)
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       TRƯỜNG TH PHẠM HỒNG THÁI
                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN KHỐI II

NĂM HỌC: 2022 – 2023
LẦN 1

	         Thứ

GV dạy
	BUỔI
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Dương Thị Nhung
	Sáng
	2A
(B. Khít)
	2A
(B. Khít)
	2A
(B. Khít)
	2A
(B. Khít)
	2A
(B. Khít)

	
	Chiều
	
	2A
(B. Khít)
	2A
(B. Khít)
	2A
(B. Khít)
	

	Nguyễn Thị Khuyên
	Sáng
	2B
(B. Khít)
	2B
(B. Khít)
	2B
(B. Khít)
	2B
(B. Khít)
	2B
(B. Khít)

	
	Chiều
	
	2B
(B. Khít)
	2B
(B. Khít)
	2B
(B. Khít)
	

	Lê Thị Đạm Hòa
	Sáng
	2C
(B. Khít)
	2C
(B. Khít)
	2C
(B. Khít)
	2C
(B. Khít)
	2C
(B. Khít)

	
	Chiều
	
	2C
(B. Khít)
	2C
(B. Khít)
	2C
(B. Khít)
	

	Nguyễn Thị Tân
	Sáng
	2D
(B. Kmar)
	2D
(B. Kmar)
	2D
(B. Kmar)
	2D
(B. Kmar)
	2D
(B. Kmar)

	
	Chiều
	2D
(B. Kmar)
	
	2D
(B. Kmar)
	2D
(B. Kmar)
	

	Nguyễn Thị Tuyết Ngân
	Sáng
	2E
(B. Kmông)
	2E
(B. Kmông)
	2E
(B. Kmông)
	2E
(B. Kmông)
	2E
(B. Kmông)

	
	Chiều
	2E
(B. Kmông)
	2E
(B. Kmông)
	
	2E
(B. Kmông)
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         Bùi Thị An Thủy
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                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI III
NĂM HỌC: 2022 – 2023
LẦN 1
	THỨ 
	BUỔI
	3A
	3B
	3C
	3D

	2
	SÁNG
	HĐTN

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán
	HĐTN

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán
	HĐTN

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán
	HĐTN

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

	
	CHIỀU
	Đạo đức

Tăng cường TV

Tăng cường Toán
	TNXH

Tăng cường TV

Tăng cường Toán
	Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tin học
	Tăng cường TV

Tăng cường Toán

Đạo đức

	3
	SÁNG
	Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

TNXH
	Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

GDTC
	Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

TNXH
	Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Toán

	
	CHIỀU
	Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tin học
	Tăng cường TV

Tăng cường Toán

Công nghệ
	GDTC

Mĩ thuật

Âm nhạc
	Tăng cường TV

Tăng cường Toán

Công nghệ

	4
	SÁNG
	Tiếng Việt

Toán

HĐTN

GDTC
	Tiếng Việt

Toán

HĐTN

Đạo đức
	Tiếng Việt

Toán

Tiếng Anh

Tiếng Anh
	Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

TNXH

	
	CHIỀU
	Tăng cường TV

Tăng cường Toán

Công nghệ 
	Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tin học
	Tăng cường TV

Tăng cường Toán

Đạo đức
	Mĩ thuật

GDTC

Âm nhạc

	5
	SÁNG
	Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Toán
	Tiếng Việt

Toán

Tiếng Anh

Tiếng Anh
	Tiếng Việt

Toán

GDTC

HĐTN
	Tiếng Việt

Toán

TNXH

HĐTN

	
	CHIỀU
	Âm nhạc

GDTC

Mĩ thuật
	Mĩ thuật

Âm nhạc

GDTC
	Tăng cường TV

Tăng cường Toán

Công nghệ
	Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tin học

	6
	SÁNG
	Tiếng Việt

Toán

TNXH

HĐTN
	Tiếng Việt

Toán

TNXH

HĐTN
	Tiếng Việt

Toán

TNXH

HĐTN
	Tiếng Việt

Toán

GDTC

HĐTN
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BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN KHỐI III
NĂM HỌC: 2022 – 2023
LẦN 1

	         Thứ

GV dạy
	BUỔI
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Đỗ Trần Thùy Trang
	Sáng
	3A
(B. Khít)
	3A
(B. Khít)
	3A
(B. Khít)
	3A
(B. Khít)
	3A
(B. Khít)

	
	Chiều
	3A
(B. Khít)
	
	3A
(B. Khít)
	
	

	H Loai Niê Siêng 
	Sáng
	3B
(B. Khít)
	3B
(B. Khít)
	3B
(B. Khít)
	3B
(B. Khít)
	3B
(B. Khít)

	
	Chiều
	3B
(B. Khít)
	3B
(B. Khít)
	
	
	

	Lê Thị Lan
	Sáng
	3C
(B. Kmar)
	3C
(B. Kmar)
	3C
(B. Kmar)
	3C
(B. Kmar)
	3C
(B. Kmar)

	
	Chiều
	
	
	3C
(B. Kmar)
	3C
(B. Kmar)
	

	Nguyễn Thị Thanh Trà
	Sáng
	3D
(B. Kmông)
	3D
(B. Kmông)
	3D
(B. Kmông)
	3D
(B. Kmông)
	3D
(B. Kmông)

	
	Chiều
	3D
(B. Kmông)
	3D
(B. Kmông)
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                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI IV

NĂM HỌC: 2022 – 2023
LẦN 1
	THỨ 
	4A (SÁNG)
	4B (CHIỀU)
	4C (SÁNG)
	4D (Sáng)

	2
	Chào cờ
Âm nhạc

Tập đọc

Toán

Đạo đức
	Tập đọc
Toán

Đạo đức

Khoa học

Chào cờ
	Chào cờ
Tập đọc

Âm nhạc

Toán

Đạo đức
	Chào cờ

Tập đọc
Toán

Âm nhạc

Khoa học

	3
	Thể dục
Toán

Địa lý

Chính tả

Kỹ thuật
	Mĩ thuật
Thể dục

Tập đọc

Toán

Âm nhạc
	Chính tả
Thể dục

Toán

Địa lý

Khoa học
	Chính tả
Toán

Lịch sử

Đạo đức

Địa lý

	4
	Tập đọc
Toán

Luyện từ và câu

Tập làm văn

Khoa học
	Toán
Kể chuyện

Kỹ thuật

Tập làm văn

Địa lý
	Tập đọc
Toán

Luyện từ và câu

Kỹ thuật

Khoa học
	Tập đọc
Toán

Luyện từ và câu

Tập làm văn

Khoa học

	5
	Toán
Mĩ thuật

Luyện từ và câu

Khoa học

Lịch sử
	Tập làm văn
Toán

Luyện từ và câu

Khoa học 

Chính tả
	Tập làm văn
Toán

Mĩ thuật

Lịch sử

Luyện từ và câu
	Toán

Kĩ thuật

Luyện từ và câu

Thể dục
Mĩ thuật

	6
	Tập làm văn
Thể dục

Toán

Kể chuyện

SHL + KNS
	Luyện từ và câu
Thể dục

Toán

Lịch sử

SHL + KNS
	Thể dục
Tập làm văn

Toán

Kể chuyện

SHL + KNS
	Tập làm văn
Toán

Kể chuyện

Thể dục

SHL + KNS

	BUỔI HỌC TĂNG THÊM
	(Chiều thứ 2)
Tin học

Tin học

Tiếng Anh

Tiếng Anh
	(Sáng thứ 4)
Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tin học

Tin học
	(Chiều thứ 3)
Tiết 2 + 3

Tin học
	(Chiều thứ 4)
Tiết 2 + 3

Tin học
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 PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯKUIN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       TRƯỜNG TH PHẠM HỒNG THÁI
                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI V
NĂM HỌC: 2022 – 2023
LẦN 1
	THỨ 
	5A (CHIỀU)
	5B (CHIỀU)
	5C (SÁNG)

	2
	Tập đọc
Toán

Khoa học

Đạo đức

Chào cờ + VHGT
	Tập đọc
Toán

Khoa học

Đạo đức

Chào cờ + VHGT
	Chào cờ + VHGT
Toán

Tập đọc

Khoa học

Âm nhạc

	3
	Toán

Khoa học

Thể dục

Luyện từ và câu

Mĩ thuật
	Toán
Luyện từ và câu

Địa lý

Thể dục

Chính tả
	Toán
Luyện từ và câu

Khoa học

Thể dục

Kĩ thuật

	4
	Tập đọc
Toán

Chính tả

Lịch sử

Luyện từ và câu
	Âm nhạc
Toán
Tập đọc

Kĩ thuật

Mĩ thuật
	Tập đọc
Chính tả

Toán

Lịch sử

Đạo đức

	5
	Tập làm văn
Toán

Địa lý

Âm nhạc

Kỹ thuật
	Toán
Tập làm văn

Luyện từ và câu

Khoa học

Lịch sử
	Toán
Tập làm văn

Địa lý

Mĩ thuật

Luyện từ và câu

	6
	Tập làm văn
Toán

Thể dục

Kể chuyện

SHL + KNS
	Toán
Tập làm văn

Kể chuyện

SHL + KNS

Thể dục
	Toán
Tập làm văn

Kể chuyện

Thể dục

SHL + KNS

	BUỔI HỌC TĂNG THÊM
	(Sáng thứ 4)
T2 + 3. Tin học
	(Sáng thứ 3)
Tin học

Tin học

Tiếng Anh

Tiếng Anh
	(Chiều thứ 5)
T 2 + 3 Tin học
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                          Hiệu Trưởng                                        
                      Người lập   
                                                                               PHT 

                          Phan Thị Điểm                                                       
         Bùi Thị An Thủy
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯKUIN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       TRƯỜNG TH PHẠM HỒNG THÁI
                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH DẠY MÔN ÂM NHẠC + DẠY THAY
NĂM HỌC: 2022 – 2023
GV DẠY: ĐẶNG THỊ KIM HẰNG

LẦN 1
	THỨ
	BUỔI
	TIẾT
	LỚP
	GVCN
	ĐIỂM DẠY
	GHI CHÚ

	5
	CHIỀU
	2

3

4


	1A

1B
1C
	NGUYỄN THỊ LÝ
NGUYỄN THỊ NHƯ

TRẦN THỊ NGUYỆT
	B. KHÍT
	Dạy âm nhạc


Ea Bhôk, ngày 20 tháng 8 năm 2022
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                          Hiệu Trưởng                                        
                      Người lập   
                                                                               PHT 

                          Phan Thị Điểm                                                       
         Bùi Thị An Thủy
 PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯKUIN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       TRƯỜNG TH PHẠM HỒNG THÁI
                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH DẠY MÔN THỂ DỤC

NĂM HỌC 2022 – 2023
GV DẠY : TRÂNG THỊ KIM OANH
LẦN 1
	THỨ
	BUỔI
	TIẾT
	LỚP
	GVCN
	ĐIỂM DẠY
	GHI CHÚ

	3
	SÁNG
	1
2
3
4
	1A
1B
1C
5C
	NGUYỄN THỊ LÝ
NGUYỄN THỊ NHƯ

TRẦN THỊ NGUYỆT

NGUYỄN THỊ HƯƠNG
	Buôn Khít
//

//

Buôn Kmông
	

	
	CHIỀU
	2
3
4
	4B
5A
5B
	HOÀNG THỊ THANH
PHAN ANH DƯƠNG
TRẦN BÁ TÙNG
	Buôn Kmar
//

Buôn Kmông
	

	4
	CHIỀU
	2
3
4
	2E
3D
1E
	Y SY BYĂ
NGUYỄN T THANH TRÀ
H BLEM BYĂ
	Buôn Kmông
//

//
	

	5
	CHIỀU
	2
3
4
	1C
1A
1B
	TRẦN THỊ NGUYỆT
NGUYỄN THỊ LÝ
NGUYỄN THỊ NHƯ
	Buôn Khít
//

//
	

	6
	SÁNG
	1
2
3
4
	1E
2E
3D
5C
	H BLEM BYĂ
Y SY BYĂ
NGUYỄN T THANH TRÀ
NGUYỄN THỊ HƯƠNG
	Buôn Kmông
//

//

//
	

	
	CHIỀU
	2
3
4
	4B
5A
5B
	HOÀNG THỊ THANH
PHAN ANH DƯƠNG
TRẦN BÁ TÙNG
	Buôn Kmar
//

Buôn Kmông
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                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         LỊCH DẠY MÔN THỂ DỤC
NĂM HỌC 2022 – 2023
GV DẠY : NGUYỄN VĂN HẢI
LẦN 1
	THỨ
	BUỔI
	TIẾT
	LỚP
	GVCN
	ĐIỂM DẠY
	GHI CHÚ

	2
	CHIỀU
	2
3
4
	2C
2A
2B
	NGUYỄN THỊ KHUYÊN

DƯƠNG THỊ NHUNG

LÊ THỊ ĐẠM HÒA
	Buôn Khít
//

//
	

	3
	SÁNG
	1
2
4
	4A
4C
3B
	HỒ THỊ VÂN
TRẦN THỊ HOA

H LOAI NIÊ SIÊNG
	Buôn Kmar
//

Buôn Khít
	

	
	CHIỀU
	2
3
4
	3C
1D
2D
	LÊ THỊ LAN
CAO THỊ ÁNH TUYẾT

NGUYỄN THỊ TÂN
	Buôn Kmar
//

//
	

	4
	SÁNG
	1
2
3
4
	2A
2B
2C
3A
	DƯƠNG THỊ NHUNG

LÊ THỊ ĐẠM HÒA

NGUYỄN THỊ KHUYÊN

ĐỖ TRẦN THÙY TRANG
	Buôn Khít

//

//

//
	

	5
	SÁNG
	1
2
3

4
	1D
2D
3C

4D
	CAO THỊ ÁNH TUYẾT

NGUYỄN THỊ TÂN

LÊ THỊ LAN
NGUYỄN HỮU THÀNH
	Buôn Kmar

//

//

Buôn Kmông
	

	
	CHIỀU
	3
4
	3A
3B
	ĐỖ TRẦN THÙY TRANG H LOAI NIÊ SIÊNG
	Buôn Khít

//
	

	6
	SÁNG
	1
2

4
	4C
4A

4D
	TRẦN THỊ HOA
HỒ THỊ VÂN

NGUYỄN HỮU THÀNH
	Buôn Kmar
//

Buôn Kmông
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         Bùi Thị An Thủy
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                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH DẠY MÔN ÂM NHẠC
NĂM HỌC : 2022 – 2023
GV DẠY : NGUYỄN THỊ THANH TRÂM 

LẦN 1
	THỨ
	BUỔI
	TIẾT
	LỚP
	GVCN
	ĐIỂM DẠY
	GHI CHÚ

	2
	SÁNG
	2

3
4
5
	4A
4C
4D

5C
	HỒ THỊ VÂN

TRẦN THỊ HOA

NGUYỄN HỮU THÀNH

NGUYỄN THỊ HƯƠNG
	Buôn Kmar

//

Buôn Kmông

//
	

	
	CHIỀU
	2
3
4
	2A
2B
2C
	DƯƠNG THỊ NHUNG
LÊ THỊ ĐẠM HÒA

NGUYỄN THỊ KHUYÊN
	Buôn Khít
//

//
	

	3
	CHIỀU
	1
2
3
4
	4B

1D
2D
3C
	HOÀNG THỊ THANH

CAO THỊ ÁNH TUYẾT

NGUYỄN THỊ TÂN

LÊ THỊ LAN
	Buôn Kmar
//

//

//
	

	4
	CHIỀU
	1
2
3
4
	5B
1E
2E
3D
	TRẦN BÁ TÙNG
H BLEM BYĂ

Y SY BYĂ

NGUYỄN T THANH TRÀ
	Buôn Kmông
//

//

//
	

	5
	CHIỀU
	2
3

4
	3A
3B

5A
	ĐỖ TRẦN THÙY TRANG
H LOAI NIÊ SIÊNG

PHAN ANH DƯƠNG
	Buôn Khít
//

Buôn Kmar
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                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH DẠY MÔN MĨ THUẬT
NĂM HỌC : 2022 – 2023
GV DẠY : NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO 

LẦN 
	THỨ
	BUỔI
	TIẾT
	LỚP
	GVCN
	ĐIỂM DẠY
	GHI CHÚ

	2
	SÁNG
	2
3
4
	1A
1B
1C
	NGUYỄN THỊ LÝ

NGUYỄN THỊ NHƯ

TRẦN THỊ NGUYỆT
	Buôn Khít

//

//
	

	
	CHIỀU
	2
3
4
	2B
2C
2A
	LÊ THỊ ĐẠM HÒA

NGUYỄN THỊ KHUYÊN

DƯƠNG THỊ NHUNG
	Buôn Khít

//

//
	

	3
	CHIỀU
	1
2
3
4
5
	4B
3C
1D
2D
5A
	HOÀNG THỊ THANH

LÊ THỊ LAN
CAO THỊ ÁNH TUYẾT

NGUYỄN THỊ TÂN
PHAN ANH DƯƠNG
	Buôn Kmar

//

//

//

//
	

	4
	CHIỀU
	2
3
4
5
	3D
1E
2E
5B
	NGUYỄN T THANH TRÀ
H BLEM BYĂ

Y SY BYĂ

TRẦN BÁ TÙNG
	Buôn Kmông

//

//

//
	

	5
	SÁNG
	2
3
4

5
	4A
4C
5C

4D
	HỒ THỊ VÂN

TRẦN THỊ HOA

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

NGUYỄN HỮU THÀNH
	Buôn Kmar

//

Buôn Kmông

//
	

	
	CHIỀU
	2
3
	3A
3B
	ĐỖ TRẦN THÙY TRANG
H LOAI NIÊ SIÊNG
	Buôn Khít

//
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                          Hiệu Trưởng                                        
                      Người lập   
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         Bùi Thị An Thủy
 PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯKUIN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       TRƯỜNG TH PHẠM HỒNG THÁI
                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH DẠY MÔN TIẾNG ANH
NĂM HỌC : 2022 – 2023
GV DẠY : HUỲNH THỊ THU OANH 

LẦN 1
	THỨ
	BUỔI
	TIẾT
	LỚP
	GVCN
	ĐIỂM DẠY
	GHI CHÚ

	2
	CHIỀU
	2 + 3
4 + 5
	3C
4A
	LÊ THỊ LAN
HỒ THỊ VÂN
	B. Kmar
	

	3
	SÁNG
	1 + 2
4 + 5
	3D
5B
	NGUYỄN T THANH TRÀ

TRẦN BÁ TÙNG
	B. Kmông
B. Khít
	

	
	CHIỀU
	2 + 3
	3A
	ĐỖ TRẦN THÙY TRANG 
	B. Khít
	

	4
	SÁNG
	1 + 2

3 + 4
	4B
3C
	HOÀNG THỊ THANH

LÊ THỊ LAN
	B. Kmar
	

	
	CHIỀU
	2 + 3
	3B
	H LOAI NIÊ SIÊNG
	B. Khít
	

	5
	SÁNG
	1 + 2

3 + 4
	3A
3B
	ĐỖ TRẦN THÙY TRANG

H LOAI NIÊ SIÊNG
	B. Khít
	

	
	CHIỀU
	2 + 3
	3D
	NGUYỄN T THANH TRÀ
	B. Kmông
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         Bùi Thị An Thủy
        PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯKUIN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       TRƯỜNG TH PHẠM HỒNG THÁI
                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH DẠY TIN HỌC

NĂM HỌC : 2022 – 2023
GV DẠY : NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

LẦN 1
	THỨ
	BUỔI
	TIẾT
	LỚP
	GVCN
	ĐIỂM DẠY
	GHI CHÚ

	2
	CHIỀU
	2 + 3
4
	4A
3C
	NGUYỄN THỊ VÂN
LÊ THỊ LAN
	B. Khít
B. Kmar
	

	3
	SÁNG
	2 + 3
	5B
	TRẦN BÁ TÙNG
	B. Khít
	

	
	CHIỀU
	2 + 3

4
	4C

3A
	TRẦN THỊ HOA

ĐỖ TRẦN THÙY TRANG 
	B. Khít
	

	4
	SÁNG
	2 + 3

4 + 5
	5A

4B
	PHAN ANH DƯƠNG

HOÀNG THỊ THANH
	B. Khít
	

	
	CHIỀU
	2+3

4
	4D

3B
	NGUYỄN HỮU THÀNH

H LOAI NIÊ SIÊNG
	B. Khít
	

	5
	CHIỀU
	2 + 3
4
	5C
3D
	NGUYỄN THỊ HƯƠNG
NGUYỄN T THANH TRÀ
	B. Khít
B. Kmông
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       TRƯỜNG TH PHẠM HỒNG THÁI
                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH DẠY THAY
NĂM HỌC : 2022 – 2023
GV DẠY : Y SY BYĂ
LẦN 1
	THỨ
	BUỔI
	LỚP
	GVCN
	ĐIỂM DẠY
	GHI CHÚ

	2
	CHIỀU
	2E
	NGUYỄN T TUYẾT NGÂN
	B. Kmông
	

	3
	SÁNG
	2A
	DƯƠNG THỊ NHUNG
	B. Khít
	

	4
	SÁNG
	3A
	ĐỖ TRẦN THÙY TRANG
	B. Khít
	

	
	CHIỀU
	2C
	NGUYỄN THỊ KHUYÊN
	B. Khít
	

	5
	SÁNG
	1A
	NGUYỄN THỊ LÝ
	B. Khít
	

	
	CHIỀU
	2B
	LÊ THỊ ĐẠM HÒA
	B. Khít
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       TRƯỜNG TH PHẠM HỒNG THÁI
                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC : 2022 – 2023

LẦN 1
	TT
	Họ và tên
	Phụ trách lớp/ Môn
	Buổi dạy
	Điểm trường
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Lý
	1A
	S – C 
	Buôn Khít
	

	2
	Nguyễn Thị Như
	1B
	S – C 
	Buôn Khít
	

	3
	Trần Thị Nguyệt
	1C
	S – C 
	Buôn Khít
	

	4
	Cao T Ánh Tuyết
	1D
	S – C 
	Buôn Kmar
	

	5
	H Blem Byă
	1E
	S – C 
	Buôn Kmông
	

	6
	Dương Thị Nhung
	2A
	S – C 
	Buôn Khít
	

	7
	Lê Thị Đạm Hòa
	2B
	S – C 
	Buôn Khít
	

	8
	Nguyễn Thị Khuyên
	2C
	S – C 
	Buôn Khít
	

	9
	Nguyễn Thị Tân
	2D
	S – C 
	Buôn Kmar
	

	10
	Y Sy Byă
	2E
	S – C 
	Buôn Kmông
	

	11
	Đỗ Trần Thùy Trang
	3A
	S – C 
	Buôn Khít
	

	12
	H Loai Niê Siêng
	3B
	S – C 
	Buôn Khít
	

	13
	Lê Thị Lan
	3C
	S – C 
	Buôn Kmar
	

	14
	Nguyễn T Thanh Trà
	3D
	S – C 
	Buôn Kmông
	

	15
	Hồ Thị Vân
	4A
	C
	Buôn Kmar
	

	16
	Hoàng Thị Thanh
	4B
	S
	Buôn Kmar
	

	17
	Trần Thị Hoa
	4C
	S
	Buôn Kmar
	

	18
	Nguyễn Hữu Thành
	4D
	S
	Buôn Kmông
	

	19
	Phan Anh Dương
	5A
	C
	Buôn Kmar
	

	20
	Trần Bá Tùng
	5B
	C
	Buôn Kmông
	

	21
	Nguyễn Thị Hương
	5C
	S
	Buôn Kmông
	

	22
	Nguyễn T Thanh Trâm
	ÂN/ CTCĐ
	
	
	

	23
	Đặng Thị Kim Hằng
	ÂN/ TPTĐ
	
	
	

	24
	Nguyễn Thị Bích Thảo
	MT/ TKHĐ
	
	
	

	25
	Nguyễn Văn Hải
	GDTC
	
	
	

	26
	Trần T Kim Oanh
	GDTC
	
	
	

	27
	Huỳnh T Thu Oanh
	TA
	
	
	

	28
	Phan Thị Điểm
	PĐHSY
	
	
	

	29
	Đặng Văn Hữu
	PĐHSY
	
	
	

	30
	Bùi Thị An Thủy
	PĐHSY
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                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN KHỐI 

NĂM HỌC: 2022 – 2023
LẦN 1

	         Thứ

GV dạy
	BUỔI
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Trần Bá Tùng
	Sáng
	
	
	
	3C
(B. Kmar)
	

	
	Chiều
	5B
(B. Kmông)
	5B
(B. Kmông)
	5B
(B. Kmông)
	5B
(B. Kmông)
	5B
(B. Kmông)

	Nguyễn Thị Hương
	Sáng
	5C
(B. Kmông)
	5C
(B. Kmông)
	5C
(B. Kmông)
	5C
(B. Kmông)
	5C
(B. Kmông)

	
	Chiều
	1E
(B. Kmông)
	
	
	
	

	Phan Anh Dương
	Sáng
	
	
	
	2D
(B. Kmar)
	

	
	Chiều
	5A
(B. Kmar)
	5A
(B. Kmar)
	5A
(B. Kmar)
	5A
(B. Kmar)
	5A
(B. Kmar)

	Hồ Thị Vân
	Sáng
	4A

(B. Kmar)
	4A

(B. Kmar)
	4A

(B. Kmar)
	4A

(B. Kmar)
	4A

(B. Kmar)

	
	Chiều
	
	
	1D
(B. Kmar)
	
	

	Nguyễn Hữu Thành
	Sáng
	4D

(B. Kmông)
	4D

(B. Kmông)
	4D

(B. Kmông)
	4D

(B. Kmông)
	4D

(B. Kmông)

	
	Chiều
	
	3D
(B. Kmông)
	
	
	

	Trần Thị Hoa
	Sáng
	4C

(B. Kmar)
	4C

(B. Kmar)
	4C

(B. Kmar)
	4C

(B. Kmar)
	4C

(B. Kmar)

	
	Chiều
	
	1B
(B. Khít)
	
	
	

	Hoàng Thị Thanh
	Sáng
	
	1C
(B. Khít)
	
	
	

	
	Chiều
	4B

(B. Kmar)
	4B

(B. Kmar)
	4B

(B. Kmar)
	4B

(B. Kmar)
	4B

(B. Kmar)


                                                                                               Ea Bhôk, ngày 27 tháng 09 năm 2022
                                                                    (Thực hiện từ ngày 03 tháng 10 năm 2022)

                          Hiệu Trưởng                                        
                      Người lập   
                                                                               PHT 

                          Phan Thị Điểm                                                       
         Bùi Thị An Thủy
   PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯKUIN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       TRƯỜNG TH PHẠM HỒNG THÁI
                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN KHỐI I

NĂM HỌC: 2022 – 2023
LẦN 2
	         Thứ

GV dạy
	BUỔI
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Nguyễn Thị Lý
	Sáng
	1A

(B. Khít)
	1A

(B. Khít)
	1A

(B. Khít)
	
	1A

(B. Khít)

	
	Chiều
	1A

(B. Khít)
	1A

(B. Khít)
	1A

(B. Khít)
	
	

	Nguyễn Thị Như
	Sáng
	1B

(B. Khít)
	1B

(B. Khít)
	1B

(B. Khít)
	1B

(B. Khít)
	1B

(B. Khít)

	
	Chiều
	1B

(B. Khít)
	
	1B

(B. Khít)
	
	

	Trần Thị Nguyệt
	Sáng
	1C

(B. Khít)
	
	1C

(B. Khít)
	1C

(B. Khít)
	1C

(B. Khít)

	
	Chiều
	1C

(B. Khít)
	1C

(B. Khít)
	1C

(B. Khít)
	
	

	CaoT Ánh Tuyết
	Sáng
	1D
(B. Kmar)
	1D
(B. Kmar)
	1D
(B. Kmar)
	1D
(B. Kmar)
	1D
(B. Kmar)

	
	Chiều
	1D
(B. Kmar)
	
	
	1D
(B. Kmar)
	

	H Blem Byă
	Sáng
	1E
(B. Kmông)
	1E
(B. Kmông)
	1E
(B. Kmông)
	1E
(B. Kmông)
	1E
(B. Kmông)

	
	Chiều
	
	1E
(B. Kmông)
	
	1E
(B. Kmông)
	

	Y Sy Byă
	Sáng
	
	
	
	1A

(B. Khít)
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                      Người lập   
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                          Phan Thị Điểm                                                       
         Bùi Thị An Thủy
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯKUIN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       TRƯỜNG TH PHẠM HỒNG THÁI
                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN KHỐI II

NĂM HỌC: 2022 – 2023
LẦN 2
	         Thứ

GV dạy
	BUỔI
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Dương Thị Nhung
	Sáng
	2A
(B. Khít)
	
	2A
(B. Khít)
	2A
(B. Khít)
	2A
(B. Khít)

	
	Chiều
	
	2A
(B. Khít)
	2A
(B. Khít)
	2A
(B. Khít)
	

	Nguyễn Thị Khuyên
	Sáng
	2B
(B. Khít)
	2B
(B. Khít)
	2B
(B. Khít)
	2B
(B. Khít)
	2B
(B. Khít)

	
	Chiều
	
	2B
(B. Khít)
	2B
(B. Khít)
	
	

	Lê Thị Đạm Hòa
	Sáng
	2C
(B. Khít)
	2C
(B. Khít)
	2C
(B. Khít)
	2C
(B. Khít)
	2C
(B. Khít)

	
	Chiều
	
	2C
(B. Khít)
	
	2C
(B. Khít)
	

	Nguyễn Thị Tân
	Sáng
	2D
(B. Kmar)
	2D
(B. Kmar)
	2D
(B. Kmar)
	
	2D
(B. Kmar)

	
	Chiều
	2D
(B. Kmar)
	
	2D
(B. Kmar)
	2D
(B. Kmar)
	

	Nguyễn Thị Tuyết Ngân
	Sáng
	2E
(B. Kmông)
	2E
(B. Kmông)
	2E
(B. Kmông)
	2E
(B. Kmông)
	2E
(B. Kmông)

	
	Chiều
	
	2E
(B. Kmông)
	
	2E
(B. Kmông)
	

	Y Sy Byă
	Sáng
	
	2A
(B. Khít)
	
	
	

	
	Chiều
	2E
(B. Kmông)
	
	2C
(B. Khít)
	2B
(B. Khít)
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       TRƯỜNG TH PHẠM HỒNG THÁI
                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN KHỐI III
NĂM HỌC: 2022 – 2023
LẦN 2
	         Thứ

GV dạy
	BUỔI
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Đỗ Trần Thùy Trang
	Sáng
	3A
(B. Khít)
	3A
(B. Khít)
	
	3A
(B. Khít)
	3A
(B. Khít)

	
	Chiều
	3A
(B. Khít)
	
	3A
(B. Khít)
	
	

	H Loai Niê Siêng 
	Sáng
	3B
(B. Khít)
	3B
(B. Khít)
	3B
(B. Khít)
	3B
(B. Khít)
	3B
(B. Khít)

	
	Chiều
	3B
(B. Khít)
	3B
(B. Khít)
	
	
	

	Lê Thị Lan
	Sáng
	3C
(B. Kmar)
	3C
(B. Kmar)
	3C
(B. Kmar)
	
	3C
(B. Kmar)

	
	Chiều
	
	
	3C
(B. Kmar)
	3C
(B. Kmar)
	

	Nguyễn Thị Thanh Trà
	Sáng
	3D
(B. Kmông)
	3D
(B. Kmông)
	3D
(B. Kmông)
	3D
(B. Kmông)
	3D
(B. Kmông)

	
	Chiều
	3D
(B. Kmông)
	
	
	
	

	Y Sy Byă
	Sáng
	
	
	3A
(B. Khít)
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